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BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT – ANH 

 

Biệt hóa rõ:     well differentiated  

Biệt hóa vừa:     moderately differentiated  

Biệt hóa kém:     poorly differentiated 

Carcinôm tế bào gan:     hepatocellular carcinoma 

Chết tế bào theo chương trình:   apoptosis  

Chỉ số đánh giá hoạt tính mô học:  Histological activity index 

Dạng bè:     trabecular variant 

Dạng đặc:     compact variant 

Dạng giả tuyến:    pseudoglandular variant 

Dạng phiến sợi:    fibrolamellar variant 

Dạng xơ hóa:     scirrhous variant 

Dạng khối:      massive 

Dạng nốt:      nodular 

Độ mô học:     Histological Grade 

Hóa mô miễn dịch:     immunohistochemistry  

Kháng nguyên:     antigen 

Kháng thể:      antibody 

Không biệt hóa:    undifferentiated 

Nghịch sản tế bào gan:    liver cell dysplasia 

Nghịch sản loại tế bào lớn:   Large cell dysplasia 

Tế bào khổng lồ:    giant cell 

Tế bào sáng:     clear cell 

Tế bào dạng phồng bào:   oncocyte – like cell 

Tế bào hình thoi:    spindle cell 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

VIẾT TẮT   THUẬT NGỮ VIẾT 

AFP:   Alpha-feto protein 

Anti – HbcAg:   Anti – Hepatitis B core Antigen 

CTBG:   Carcinôm tế bào gan 

HBV:   Hepatitis B virus 

HCV:   Hepatitis C virus 

HbsAg:   Hepatitis B surface Antigen 

HE:   Haematoxylin-Eosin 

HAI:   Histological activity index 

HMMD:   Hóa mô miễn dịch 

KT:   Kháng thể 

KN:   Kháng nguyên 

LCD:   Large cell dysplasia 

MS:   Mã số 

PB:   Phân bào 

QTx400:   Quang trường x400 lần 
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